
UBND PHƯỜNG ĐÔNG A
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

1 H42.203-250704-
1757 Trần Ngọc Thản Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 04/07/2025 14:52:22 11/07/2025 
 14:52:00

07/07/2025 
 16:53:56

Đã trả kết 
quả

2 H42.203-250707-
0416 TRẦN MINH THUẬN Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 07/07/2025 09:20:40 10/07/2025 
 09:20:00

07/07/2025 
 16:58:14

Đã trả kết 
quả

3 H42.203-250707-
0786 Đặng hữu thể Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 07/07/2025 14:05:42 09/07/2025 
 13:05:00

07/07/2025 
 16:55:46

Đã trả kết 
quả

4 H42.203-250707-
1393

TẠ THỊ HƯƠNG 
GIANG Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 07/07/2025 14:03:55 09/07/2025 
 13:03:00

07/07/2025 
 16:54:57

Đã trả kết 
quả

5 H42.203-250708-
2682 Trần Việt Hoàng Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 08/07/2025 15:17:24 16/07/2025 
 08:00:00

08/07/2025 
 16:49:33

Đã trả kết 
quả

6 H42.203-250709-
0328 Đỗ Trần Hoàng Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 09/07/2025 09:48:24 14/07/2025 
 09:48:00

09/07/2025 
 13:22:39

Đã trả kết 
quả

7 H42.203-250709-
0833 hoàng văn hà Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 09/07/2025 09:47:52 11/07/2025 
 08:47:00

09/07/2025 
 13:24:53

Đã trả kết 
quả

8 H42.203-250709-
1554 Trần Việt Hoàng Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 09/07/2025 11:20:20 11/07/2025 
 10:20:00

09/07/2025 
 13:21:03

Đã trả kết 
quả

9 H42.203-250709-
2206 Trần Thị Liên Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 09/07/2025 13:59:04 14/07/2025 
 13:58:00

10/07/2025 
 09:25:10

Đã trả kết 
quả

10 H42.203-250709-
2350

ĐINH THỊ THANH 
TÂM nguyễn thị thuần

Cấp giấy phép xây dựng 
mới đối với công trình cấp 
III, cấp IV (Công trình 
không theo tuyến/Theo 
tuyến trong đô thị/Tín 
ngưỡng, tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành tráng/Theo 
giai đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo giai 
đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/Dự án) 

09/07/2025 14:25:43 15/08/2025 
 08:00:00

28/07/2025 
 11:11:16

Đã trả kết 
quả

11 H42.203-250709-
2744 TRẦN VĂN CƯỜNG Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 09/07/2025 15:25:34 14/07/2025 
 08:00:00

10/07/2025 
 13:39:48

Đã trả kết 
quả

12 H42.203-250710-
0567 Vũ Thị Kim Duyên Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 10/07/2025 09:26:38 15/07/2025 
 09:26:00

10/07/2025 
 14:35:33

Đã trả kết 
quả

13 H42.203-250710-
0888 TRẦN VIỆT HOÀNG  Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 10/07/2025 09:46:26 14/07/2025 
 08:43:00

10/07/2025 
 14:29:39

Đã trả kết 
quả

14 H42.203-250710-
1012 TRẦN NGỌC TUẤN  Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 10/07/2025 09:50:03 14/07/2025 
 08:49:00

10/07/2025 
 17:25:58

Đã trả kết 
quả

15 H42.203-250710-
1807 Đỗ Thị Ánh Tuyết Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 10/07/2025 11:32:09 15/07/2025 
 11:32:00

10/07/2025 
 14:00:55

Đã trả kết 
quả

16 H42.203-250710-
2593 Trần Thị Dung Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 10/07/2025 14:21:03 15/07/2025 
 14:20:00

11/07/2025 
 11:18:50

Đã trả kết 
quả

17 H42.203-250710-
2697 TRẦN TIẾN  ĐỊNH Trần Thị Thu 

Hương
Chứng thực chữ ký trong 
SYLL 10/07/2025 15:45:59 07/08/2025 

 08:00:00
23/07/2025 
 09:50:15

Đã trả kết 
quả

18 H42.203-250710-
2882 TRẦN TOÀN THẮNG  Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 10/07/2025 15:08:24 14/07/2025 
 14:07:00

11/07/2025 
 08:06:04

Đã trả kết 
quả

19 H42.203-250710-
2916 TRẦN TRUNG KIÊN  Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 10/07/2025 15:14:48 14/07/2025 
 14:14:00

11/07/2025 
 08:06:34

Đã trả kết 
quả

20 H42.203-250710-
3314 Trần Huy Thanh Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 10/07/2025 15:55:12 16/07/2025 
 08:00:00

11/07/2025 
 11:17:24

Đã trả kết 
quả

21 H42.203-250711-
0619 TRẦN CÔNG VIỆT  Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 11/07/2025 09:57:31 15/07/2025 
 08:57:00

11/07/2025 
 11:16:34

Đã trả kết 
quả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
(Từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 30 tháng 07 năm 2025)

STT Mã số hồ sơ Tên khách hàng Người tiếp nhận Trích yếu hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn 
trả

Ngày trả 
kết quả

Trạng thái 
hồ sơ Ký nhận Ghi chú



22 H42.203-250711-
1066 TRẦN VIẾT THẮNG  Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký trong 

SYLL 11/07/2025 09:32:52 15/07/2025 
 08:32:00

11/07/2025 
 11:19:35

Đã trả kết 
quả

23 H42.203-250711-
1247 HOÀNG THỊ THANH nguyễn thị thuần

Cấp giấy phép xây dựng 
mới đối với công trình cấp 
III, cấp IV (Công trình 
không theo tuyến/Theo 
tuyến trong đô thị/Tín 
ngưỡng, tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành tráng/Theo 
giai đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo giai 
đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/Dự án) 

11/07/2025 09:41:24 01/08/2025 
 09:41:00

29/07/2025 
 16:34:38

Đã trả kết 
quả

24 H42.203-250713-
3655 Trần Anh Tú Phạm Thị Dung Chấm dứt hoạt động hộ 

kinh doanh 15/07/2025 09:21:33 18/07/2025 
 09:21:00

21/07/2025 
 14:42:28

Đã trả kết 
quả

25 H42.203-250714-
0394 TRẦN HỮU LONG Trần Phương Thức Chấm dứt hoạt động hộ 

kinh doanh 14/07/2025 09:10:00 17/07/2025 
 09:09:00

15/07/2025 
 10:04:17

Đã trả kết 
quả

26 H42.203-250714-
0709 TRẦN ĐỨC LUÂN  Trần Việt Hoàng Chấm dứt hoạt động hộ 

kinh doanh 14/07/2025 08:45:54 16/07/2025 
 08:00:00

15/07/2025 
 11:51:39

Đã trả kết 
quả

27 H42.203-250714-
0727 Hoàng Thị Hà nguyễn thị thuần Cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ 14/07/2025 08:48:21 04/08/2025 
 08:47:00

30/07/2025 
 14:05:51

Đã trả kết 
quả

28 H42.203-250714-
1512 Vũ Nguyệt Thu Trần Phương Thức Cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ 14/07/2025 10:06:06 17/07/2025 
 10:05:00

15/07/2025 
 10:04:42

Đã trả kết 
quả

29 H42.203-250714-
2037 Lê Thị Như Hoa Trần Phương Thức Cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ 14/07/2025 10:33:38 16/07/2025 
 09:33:00

15/07/2025 
 08:04:06

Đã trả kết 
quả

30 H42.203-250714-
4236 TRẦN NGỌC THỊNH  Trần Việt Hoàng Cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ 14/07/2025 15:05:52 16/07/2025 
 14:05:00

16/07/2025 
 16:26:33

Đã trả kết 
quả

31 H42.203-250714-
4323 TRẦN NGỌC KHẢI  Trần Phương Thức Cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ 14/07/2025 15:32:27 16/07/2025 
 14:32:00

15/07/2025 
 10:05:14

Đã trả kết 
quả

32 H42.203-250714-
4681 TRẦN ĐÌNH TRINH  Trần Việt Hoàng Cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ 15/07/2025 11:46:44 17/07/2025 
 10:44:00

16/07/2025 
 16:25:01

Đã trả kết 
quả

33 H42.203-250715-
1555 Nguyễn Đức Cường Trần Phương Thức Cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ 16/07/2025 11:19:38 21/07/2025 
 11:19:00

17/07/2025 
 08:17:03

Đã trả kết 
quả

34 H42.203-250716-
2015 Trần Thị Thương Trần Phương Thức Cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ 16/07/2025 10:25:29 21/07/2025 
 10:25:00

17/07/2025 
 08:16:15

Đã trả kết 
quả

35 H42.203-250716-
3484 TRẦN VĂN TOÁN  Nguyễn Văn Tuần Cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ 16/07/2025 13:21:43 18/07/2025 
 11:21:00

16/07/2025 
 16:47:19

Đã trả kết 
quả

36 H42.203-250716-
4813

NGUYỄN HOÀNG 
PHÚC

Trần Thị Thu 
Hương

Giải quyết chế độ trợ cấp 
thờ cúng liệt sĩ 23/07/2025 15:13:00 18/08/2025 

 08:00:00
28/07/2025 
 14:08:57

Đã trả kết 
quả

37 H42.203-250716-
5495 TRẦN VIỆT HOÀNG  Trần Việt Hoàng Giải quyết chế độ trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ 16/07/2025 16:31:30 21/07/2025 
 08:00:00

17/07/2025 
 08:25:18

Đã trả kết 
quả

38 H42.203-250716-
8868

NGUYỄN VĂN 
THIỀU Phạm Thị Dung

đăng kí thành lập hộ kinh 
doanh 17/07/2025 09:56:09 22/07/2025 

 09:55:00
17/07/2025 
 14:50:35

Đã trả kết 
quả không có

39 H42.203-250717-
0578

NGUYỄN VĂN 
THUẬN  Nguyễn Văn Tuần

đăng kí thành lập hộ kinh 
doanh 17/07/2025 08:26:52 21/07/2025 

 08:00:00
17/07/2025 
 14:14:28

Đã trả kết 
quả

40 H42.203-250717-
0748

HOÀNG CÔNG 
TRANH  Trần Việt Hoàng

đăng kí thành lập hộ kinh 
doanh 17/07/2025 08:33:01 21/07/2025 

 08:00:00
17/07/2025 
 15:19:46

Đã trả kết 
quả

41 H42.203-250717-
1090

TRẦN DUYÊN 
CƯỜNG  Nguyễn Văn Tuần

đăng kí thành lập hộ kinh 
doanh 17/07/2025 09:09:21 21/07/2025 

 08:09:00
17/07/2025 
 14:15:10

Đã trả kết 
quả

42 H42.203-250717-
1253

TRẦN DUYÊN 
CƯỜNG  Nguyễn Văn Tuần

đăng kí thành lập hộ kinh 
doanh 17/07/2025 09:10:43 21/07/2025 

 08:10:00
17/07/2025 
 14:15:51

Đã trả kết 
quả

43 H42.203-250717-
1415 Trần Thị Dung Trần Việt Hoàng

đăng kí thành lập hộ kinh 
doanh 17/07/2025 09:14:19 22/07/2025 

 09:14:00
18/07/2025 
 08:14:46

Đã trả kết 
quả



44 H42.203-250717-
1688 TRẦN XUÂN THỌ  Trần Phương Thức

đăng kí thành lập hộ kinh 
doanh 17/07/2025 09:33:02 21/07/2025 

 08:32:00
21/07/2025 
 10:02:03

Đã trả kết 
quả

45 H42.203-250717-
2292 TRẦN NGỌC THĂNG  Trần Phương Thức

đăng kí thành lập hộ kinh 
doanh 17/07/2025 10:08:19 21/07/2025 

 09:08:00
17/07/2025 
 12:27:44

Đã trả kết 
quả

46 H42.203-250717-
4233 TRẦN VĂN HÒA  Nguyễn Văn Tuần

đăng kí thành lập hộ kinh 
doanh 17/07/2025 13:35:03 21/07/2025 

 11:34:00
17/07/2025 
 16:47:57

Đã trả kết 
quả

47 H42.203-250717-
4745 Trần Anh Tú Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 07:29:18 24/07/2025 
 08:00:00

21/07/2025 
 14:42:53

Đã trả kết 
quả

48 H42.203-250717-
5481 Trần Thị Kim Liên Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 17/07/2025 15:18:48 23/07/2025 
 08:00:00

21/07/2025 
 09:57:46

Đã trả kết 
quả

49 H42.203-250717-
8281 Nguyễn Trung Anh Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 07:35:36 24/07/2025 
 08:00:00

22/07/2025 
 08:17:47

Đã trả kết 
quả

50 H42.203-250717-
8326 Nguyễn Trung Anh Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 07:36:25 24/07/2025 
 08:00:00

22/07/2025 
 08:19:25

Đã trả kết 
quả

51 H42.203-250717-
8883 PHẠM QUỐC HẢI Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 07:31:09 24/07/2025 
 08:00:00

22/07/2025 
 08:19:59

Đã trả kết 
quả

52 H42.203-250718-
1107 TRẦN HỮU CHÍNH  Trần Phương Thức Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 18/07/2025 08:58:39 22/07/2025 
 08:00:00

25/07/2025 
 11:29:58

Đã trả kết 
quả

53 H42.203-250718-
2799 ĐINH TUẤN NAM  Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 18/07/2025 10:37:36 22/07/2025 
 09:36:00

04/08/2025 
 13:34:44

Đã trả kết 
quả

54 H42.203-250718-
4129 NGUYỄN THỊ NGỌC Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 07:32:26 24/07/2025 
 08:00:00

22/07/2025 
 15:50:06

Đã trả kết 
quả

55 H42.203-250718-
4140 NGUYỄN THỊ NGỌC Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 07:37:53 24/07/2025 
 08:00:00

22/07/2025 
 15:50:45

Đã trả kết 
quả

56 H42.203-250718-
4165 NGUYỄN THỊ NGỌC Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 07:38:52 24/07/2025 
 08:00:00

22/07/2025 
 08:20:13

Đã trả kết 
quả

57 H42.203-250718-
4182 NGUYỄN THỊ NGỌC Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 07:40:00 24/07/2025 
 08:00:00

22/07/2025 
 15:51:09

Đã trả kết 
quả

58 H42.203-250718-
4201 NGUYỄN THỊ NGỌC Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 07:41:26 24/07/2025 
 08:00:00

22/07/2025 
 08:20:28

Đã trả kết 
quả

59 H42.203-250718-
4208 NGUYỄN THỊ NGỌC Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 07:42:18 24/07/2025 
 08:00:00

22/07/2025 
 15:51:47

Đã trả kết 
quả

60 H42.203-250718-
6307 Nguyễn Trung Anh Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 10:51:09 24/07/2025 
 10:51:00

22/07/2025 
 10:44:48

Đã trả kết 
quả

61 H42.203-250718-
7788 Trần Thành Nghĩa Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 10:52:07 24/07/2025 
 10:51:00

22/07/2025 
 10:45:26

Đã trả kết 
quả

62 H42.203-250719-
3380 Trần Xuân Tâm Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 10:59:56 24/07/2025 
 10:59:00

22/07/2025 
 10:46:33

Đã trả kết 
quả

63 H42.203-250719-
3412 Trần Xuân Tâm Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 11:02:17 24/07/2025 
 11:02:00

22/07/2025 
 10:45:41

Đã trả kết 
quả

64 H42.203-250719-
6737 Vũ Huy Hoàng Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 11:04:52 24/07/2025 
 11:04:00

22/07/2025 
 10:42:01

Đã trả kết 
quả

65 H42.203-250720-
1391 TRẦN ĐỨC NGHỊ  Nguyễn Văn Tuần Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 07:28:05 23/07/2025 
 08:00:00

24/07/2025 
 15:11:53

Đã trả kết 
quả

66 H42.203-250721-
0475 TRẦN VĂN TÙNG  Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 08:17:47 23/07/2025 
 08:00:00

28/07/2025 
 08:51:11

Đã trả kết 
quả

67 H42.203-250721-
1227 Kiều Tuấn Anh Phạm Thị Dung

Ông Nguyễn Đình Tuấn uỷ 
quyền cho ông Kiều Tuấn 
Anh làm hồ sơ thủ tục 
thành lập mới HỘ KINH 
DOANH NGUYỄN ĐÌNH 

21/07/2025 11:06:19 24/07/2025 
 11:06:00

22/07/2025 
 10:46:19

Đã trả kết 
quả

68 H42.203-250721-
1289 Kiều Tuấn Anh Phạm Thị Dung

Ông Trần Hữu Nam Anh uỷ 
quyền cho ông Kiều Tuấn 
Anh làm hồ sơ thủ tục 
thành lập mới HỘ KINH 
DOANH TRẦN HỮU 

21/07/2025 11:07:12 24/07/2025 
 11:07:00

22/07/2025 
 10:46:48

Đã trả kết 
quả



69 H42.203-250721-
2075 Trần Thị Phượng Trần Phương Thức Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 14:11:51 04/08/2025 
 14:11:00

22/07/2025 
 09:04:49

Đã trả kết 
quả

70 H42.203-250721-
2497 VŨ HUY HOÀNG Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 21/07/2025 09:59:40 23/07/2025 
 08:59:00

22/07/2025 
 09:14:29

Đã trả kết 
quả

71 H42.203-250721-
3449 Trần Việt Hoàng Trần Việt Hoàng Test chứng thực điện tử 21/07/2025 10:53:12 23/07/2025 

 10:53:00
22/07/2025 
 10:42:42

Đã trả kết 
quả

72 H42.203-250721-
5374 TRẦN VĂN MINH  Nguyễn Văn Tuần Test chứng thực điện tử 21/07/2025 13:32:08 23/07/2025 

 11:32:00
24/07/2025 
 15:12:10

Đã trả kết 
quả

73 H42.203-250721-
6594

TRẦN THỊ THANH 
NGA  Trần Việt Hoàng Test chứng thực điện tử 22/07/2025 09:17:42 24/07/2025 

 08:16:00
04/08/2025 
 13:35:27

Đã trả kết 
quả

74 H42.203-250721-
6687

HOÀNG TRUNG 
GIÁP nguyễn thị thuần

Cấp giấy phép xây dựng 
mới đối với công trình cấp 
III, cấp IV (Công trình 
không theo tuyến/Theo 
tuyến trong đô thị/Tín 
ngưỡng, tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành tráng/Theo 
giai đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo giai 
đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/Dự án) 

21/07/2025 14:56:32 11/08/2025 
 14:56:00

07/08/2025 
 08:25:55

Đã trả kết 
quả

75 H42.203-250721-
6710 ĐẶNG NHƯ QUỲNH  Trần Việt Hoàng Test chứng thực điện tử 22/07/2025 09:20:07 24/07/2025 

 08:18:00
04/08/2025 
 13:32:59

Đã trả kết 
quả

76 H42.203-250721-
12531 Nguyễn Trung Anh Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 22/07/2025 07:51:06 25/07/2025 
 08:00:00

23/07/2025 
 10:11:21

Đã trả kết 
quả

77 H42.203-250722-
6294 ĐỖ TRƯỜNG AN Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 08:11:22 28/07/2025 
 08:11:00

23/07/2025 
 10:58:29

Đã trả kết 
quả

78 H42.203-250722-
8494 Đỗ Ngọc Tuấn Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 08:10:10 28/07/2025 
 08:09:00

24/07/2025 
 10:10:44

Đã trả kết 
quả

79 H42.203-250723-
0559 TRẦN ĐĂNG MINH  Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 08:07:08 25/07/2025 
 08:00:00

28/07/2025 
 08:57:32

Đã trả kết 
quả

80 H42.203-250723-
0824 Trần Tuấn Hiệp  Trần Phương Thức Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 08:21:19 25/07/2025 
 08:00:00

23/07/2025 
 13:30:06

Đã trả kết 
quả

81 H42.203-250723-
1566 Lê Thị Châu Lệ Trần Phương Thức Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 08:53:41 13/08/2025 
 08:53:00

30/07/2025 
 08:41:50

Đã trả kết 
quả

82 H42.203-250723-
1959 Trần Thị Thu Hương Trần Thị Thu 

Hương
Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 23/07/2025 09:38:59 19/08/2025 

 09:38:00
05/08/2025 
 08:35:45

Đã trả kết 
quả

83 H42.203-250723-
2009 Trần Tuấn Khang Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 09:12:54 25/07/2025 
 09:12:00

23/07/2025 
 15:30:00

Đã trả kết 
quả

84 H42.203-250723-
2315 Trần Thị Thu Hương Trần Thị Thu 

Hương
Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 23/07/2025 09:42:46 19/08/2025 

 09:42:00
05/08/2025 
 08:39:45

Đã trả kết 
quả

85 H42.203-250723-
2554 ĐẶNG NGỌC KHẢO Trần Văn Nam Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 09:30:06 04/08/2025 
 09:30:00

28/07/2025 
 16:23:26

Đã trả kết 
quả

86 H42.203-250723-
2771 Trần Thị Thu Hương Trần Thị Thu 

Hương
Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 23/07/2025 09:46:19 19/08/2025 

 09:45:00
05/08/2025 
 08:42:26

Đã trả kết 
quả

87 H42.203-250723-
4269 Nguyễn Văn Tuần Nguyễn Văn Tuần Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 10:42:11 25/07/2025 
 09:42:00

23/07/2025 
 14:01:14

Đã trả kết 
quả

88 H42.203-250723-
4472

HOÀNG ĐÌNH 
TRỌNG Nguyễn Văn Tuần Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 10:49:16 25/07/2025 
 09:49:00

23/07/2025 
 14:01:34

Đã trả kết 
quả

89 H42.203-250723-
4610 Trần Việt Hoàng Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 10:53:27 25/07/2025 
 10:53:00

23/07/2025 
 15:26:43

Đã trả kết 
quả

90 H42.203-250723-
8735 Trần Duyên Thú Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 15:08:04 29/07/2025 
 08:00:00

24/07/2025 
 14:59:56

Đã trả kết 
quả

91 H42.203-250723-
9214 TRẦN VĂN TIÊN  Nguyễn Văn Tuần Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 15:33:29 25/07/2025 
 14:33:00 Đã hủy

92 H42.203-250723-
9544

TRƯƠNG XUÂN 
HÒA Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 15:36:50 29/07/2025 
 08:00:00

24/07/2025 
 14:57:17

Đã trả kết 
quả

93 H42.203-250723-
10067 NGUYỄN VĂN LÝ  Trần Phương Thức Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 15:54:06 25/07/2025 
 14:53:00

25/07/2025 
 10:40:28

Đã trả kết 
quả



94 H42.203-250723-
10270 ĐỖ TRƯỜNG AN Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 16:35:34 29/07/2025 
 08:00:00

25/07/2025 
 08:05:04

Đã trả kết 
quả

95 H42.203-250723-
10606 Ninh Lê thanh Huyền Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 16:28:50 07/08/2025 
 08:00:00

28/07/2025 
 15:56:33

Đã trả kết 
quả

96 H42.203-250723-
11030 Nguyễn Trung Anh Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 16:43:39 29/07/2025 
 08:00:00

25/07/2025 
 07:51:39

Đã trả kết 
quả

97 H42.203-250723-
11123

TRẦN THỊ THUỲ 
TRANG Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 23/07/2025 16:43:44 28/07/2025 
 08:00:00

24/07/2025 
 14:58:20

Đã trả kết 
quả

98 H42.203-250723-
14301 Trần Thành Nghĩa Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 09:54:48 29/07/2025 
 09:54:00

25/07/2025 
 07:52:33

Đã trả kết 
quả

99 H42.203-250723-
15608 PHẠM QUỐC HẢI Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 09:57:38 29/07/2025 
 09:57:00

25/07/2025 
 10:43:55

Đã trả kết 
quả

100 H42.203-250723-
15767 PHẠM QUỐC HẢI Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 10:37:14 29/07/2025 
 10:37:00

25/07/2025 
 10:44:18

Đã trả kết 
quả

101 H42.203-250723-
19896 Trần Xuân Tâm Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 09:58:39 29/07/2025 
 09:58:00

25/07/2025 
 07:52:59

Đã trả kết 
quả

102 H42.203-250724-
1316 PHẠM VĂN LUÂN Trần Phương Thức Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 08:39:41 28/07/2025 
 08:00:00

24/07/2025 
 15:49:11

Đã trả kết 
quả

103 H42.203-250724-
1898

ĐINH THỊ NGỌC 
THU Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 09:03:38 28/07/2025 
 09:02:00

24/07/2025 
 15:00:52

Đã trả kết 
quả

104 H42.203-250724-
2405 Trần Xuân Long Nguyễn Văn Tuần Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 09:23:43 28/07/2025 
 08:23:00

24/07/2025 
 15:49:47

Đã trả kết 
quả

105 H42.203-250724-
2467

TRẦN PHƯƠNG 
THỨC Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 09:26:40 29/07/2025 
 09:26:00

28/07/2025 
 08:11:55

Đã trả kết 
quả

106 H42.203-250724-
3565 Phạm Văn Bắc Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 10:13:07 28/07/2025 
 10:13:00

24/07/2025 
 14:59:05

Đã trả kết 
quả

107 H42.203-250724-
3627 Phạm Văn Bắc Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 10:11:33 28/07/2025 
 10:11:00

24/07/2025 
 15:02:40

Đã trả kết 
quả

108 H42.203-250724-
5710 Trần Anh Tú Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 13:48:20 29/07/2025 
 13:47:00

28/07/2025 
 08:28:27

Đã trả kết 
quả

109 H42.203-250724-
7476 TRẦN THỊ MAI nguyễn thị thuần Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 14:02:55 14/08/2025 
 14:02:00

12/08/2025 
 11:18:03

Đã trả kết 
quả

110 H42.203-250724-
8506 HOÀNG VĂN HÙNG  Trần Phương Thức Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 14:47:24 28/07/2025 
 13:46:00 Đã hủy

111 H42.203-250724-
8802 Trần Tuấn Anh Nguyễn Văn Tuần Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 15:00:54 28/07/2025 
 14:00:00

25/07/2025 
 11:07:52

Đã trả kết 
quả

112 H42.203-250724-
8931 TRẦN HỮU HÙNG  Trần Phương Thức Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 24/07/2025 15:02:54 28/07/2025 
 14:02:00

25/07/2025 
 22:31:36

Đã trả kết 
quả

113 H42.203-250724-
10744

HOÀNG THỊ MINH 
PHƯƠNG Nguyễn Văn Tuần Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 25/07/2025 07:46:53 29/07/2025 
 08:00:00

25/07/2025 
 11:08:31

Đã trả kết 
quả

114 H42.203-250724-
10926

NGUYỄN THÙY 
DƯƠNG Nguyễn Văn Tuần Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 25/07/2025 07:45:24 29/07/2025 
 08:00:00

25/07/2025 
 11:09:03

Đã trả kết 
quả

115 H42.203-250724-
15861 PHẠM QUỐC HẢI Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 25/07/2025 10:59:43 30/07/2025 
 10:59:00

28/07/2025 
 11:40:59

Đã trả kết 
quả

116 H42.203-250725-
0930 Trần Đắc Tình Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 25/07/2025 08:19:44 29/07/2025 
 08:19:00

28/07/2025 
 08:10:59

Đã trả kết 
quả

117 H42.203-250725-
1522 TRẦN HỮU THIỆU Nguyễn Văn Tuần Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 25/07/2025 08:47:31 29/07/2025 
 08:00:00

25/07/2025 
 11:08:12

Đã trả kết 
quả

118 H42.203-250725-
1862 Trần Đình Dương Trần Phương Thức Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 25/07/2025 08:59:41 29/07/2025 
 08:59:00

28/07/2025 
 08:07:41

Đã trả kết 
quả

119 H42.203-250725-
2301 TRẦN MINH HIẾU Trần Việt Hoàng Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 25/07/2025 09:15:37 29/07/2025 
 08:15:00

28/07/2025 
 08:09:08

Đã trả kết 
quả

120 H42.203-250725-
2898 Vũ Hải Nam Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 25/07/2025 09:49:53 30/07/2025 
 09:49:00

28/07/2025 
 08:32:28

Đã trả kết 
quả

121 H42.203-250725-
4170 TRẦN ANH TUẤN Nguyễn Văn Tuần Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 25/07/2025 10:41:58 29/07/2025 
 10:41:00

25/07/2025 
 13:01:56

Đã trả kết 
quả

122 H42.203-250725-
4306

NGUYỄN NGỌC 
THẢO VY Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 25/07/2025 10:40:22 29/07/2025 

 10:40:00
28/07/2025 
 08:13:12

Đã trả kết 
quả

123 H42.203-250725-
4477 HOÀNG THỊ THẮM Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 25/07/2025 10:39:23 29/07/2025 

 09:39:00
25/07/2025 
 13:01:26

Đã trả kết 
quả



124 H42.203-250725-
5138 TRẦN CÔNG LONG Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 25/07/2025 11:05:01 29/07/2025 

 11:04:00
25/07/2025 
 13:02:13

Đã trả kết 
quả

125 H42.203-250725-
8298

TRẦN NGỌC 
QUANG Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 25/07/2025 14:23:59 29/07/2025 

 14:23:00
25/07/2025 
 15:51:07

Đã trả kết 
quả

126 H42.203-250725-
11607

PHẠM QUANG 
HƯNG Trần Phương Thức Chứng thực điện tử 25/07/2025 16:33:15 31/07/2025 

 08:00:00
29/07/2025 
 09:56:50

Đã trả kết 
quả

127 H42.203-250725-
14739 Trần Thành Nghĩa Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 28/07/2025 07:52:05 31/07/2025 
 08:00:00

28/07/2025 
 15:11:45

Đã trả kết 
quả

128 H42.203-250726-
3987 Nguyễn Sỹ Tân Phạm Thị Dung Chứng thực điện tử 28/07/2025 08:36:34 31/07/2025 

 08:33:00
29/07/2025 
 11:32:22

Đã trả kết 
quả

129 H42.203-250726-
9953 Bùi Thị Nhung Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 28/07/2025 08:42:31 31/07/2025 
 08:40:00

28/07/2025 
 15:14:14

Đã trả kết 
quả

130 H42.203-250726-
11604 Sái Thị Kim Thoa Phạm Thị Dung ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP 

HỘ KINH DOANH 28/07/2025 09:06:46 31/07/2025 
 08:49:00

28/07/2025 
 15:09:08

Đã trả kết 
quả

KHÔNG 
CÓ

131 H42.203-250726-
15912 PHẠM QUỐC HẢI Phạm Thị Dung Chứng thực điện tử 28/07/2025 09:53:58 31/07/2025 

 09:53:00
29/07/2025 
 11:34:28

Đã trả kết 
quả

132 H42.203-250727-
6738 NGUYỄN THỊ MỸ Phạm Thị Dung Đang ký hộ kinh doanh 28/07/2025 09:17:46 31/07/2025 

 09:15:00
28/07/2025 
 15:20:11

Đã trả kết 
quả

133 H42.203-250727-
9519 Nguyễn Mạnh Cường Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập Hộ Kinh 

Doanh Nguyễn Thị Vân 28/07/2025 09:36:59 31/07/2025 
 09:28:00

28/07/2025 
 15:22:21

Đã trả kết 
quả

134 H42.203-250728-
1249

TRẦN THỊ THU 
HƯƠNG Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/07/2025 08:34:16 30/07/2025 

 08:33:00
29/07/2025 
 09:55:48

Đã trả kết 
quả

135 H42.203-250728-
1547 TRẦN THỊ HIỀN Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 28/07/2025 08:44:37 30/07/2025 

 08:00:00
28/07/2025 
 15:47:37

Đã trả kết 
quả

136 H42.203-250728-
1440

TRẦN THỊ NGỌC 
ÁNH  Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/07/2025 08:44:43 30/07/2025 

 08:00:00
29/07/2025 
 09:32:01

Đã trả kết 
quả

137 H42.203-250728-
1773

NGUYENX THỊ 
HƯƠNG Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 28/07/2025 08:50:23 30/07/2025 

 08:00:00
28/07/2025 
 15:48:11

Đã trả kết 
quả

138 H42.203-250728-
1913

NGUYỄN VĂN 
TUẦN Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 28/07/2025 08:57:39 30/07/2025 

 08:00:00
28/07/2025 
 15:48:28

Đã trả kết 
quả

139 H42.203-250728-
1921 VŨ THỊ THANH MAI Trần Phương Thức Chứng thực điện tử 28/07/2025 08:56:43 30/07/2025 

 08:00:00
28/07/2025 
 15:10:18

Đã trả kết 
quả

140 H42.203-250728-
2015 TRẦN VĂN MINH Trần Thị Thu 

Hương Chứng thực điện tử 28/07/2025 09:32:35 20/08/2025 
 09:29:00

05/08/2025 
 08:47:26

Đã trả kết 
quả

141 H42.203-250728-
3317 TRẦN VĂN QUANG Trần Thị Thu 

Hương Chứng thực điện tử 28/07/2025 09:43:08 22/08/2025 
 09:42:00

06/08/2025 
 09:19:23

Đã trả kết 
quả

142 H42.203-250728-
3446 TRẦN TUẤN ANH Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 28/07/2025 09:48:15 30/07/2025 

 08:48:00
28/07/2025 
 15:50:03

Đã trả kết 
quả

143 H42.203-250728-
4021 TRẦN VĂN MINH Trần Thị Thu 

Hương Chứng thực điện tử 28/07/2025 10:23:45 22/08/2025 
 10:22:00

05/08/2025 
 08:45:07

Đã trả kết 
quả

144 H42.203-250728-
4372

HOÀNG CÔNG 
THANH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/07/2025 10:28:27 30/07/2025 

 10:27:00
28/07/2025 
 15:37:22

Đã trả kết 
quả

145 H42.203-250728-
4524 TRẦN TUẤN HIỆP Trần Thị Thu 

Hương Chứng thực điện tử 28/07/2025 10:20:55 22/08/2025 
 10:20:00

06/08/2025 
 09:00:32

Đã trả kết 
quả

146 H42.203-250728-
4565 Trần Thị Ngọc Bích Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/07/2025 10:26:57 30/07/2025 

 10:26:00
28/07/2025 
 15:33:04

Đã trả kết 
quả

147 H42.203-250728-
4662 Trần Thị Ngọc Bích Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 28/07/2025 10:23:32 30/07/2025 

 09:23:00
28/07/2025 
 15:49:46

Đã trả kết 
quả

148 H42.203-250728-
4943 ĐỖ HỒNG NAM  Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký 28/07/2025 10:35:23 30/07/2025 

 09:35:00
29/07/2025 
 14:22:22

Đã trả kết 
quả

149 H42.203-250728-
5795 Nguyễn Thành Duy Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký 28/07/2025 11:19:00 31/07/2025 

 11:18:00
30/07/2025 
 08:48:55

Đã trả kết 
quả

150 H42.203-250728-
6575 Đỗ Hồng Nam Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký 28/07/2025 13:27:53 30/07/2025 

 13:27:00
28/07/2025 
 14:29:31

Đã trả kết 
quả

151 H42.203-250728-
8454 TRẦN VĂN DƯƠNG Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký 28/07/2025 14:03:15 11/08/2025 

 14:02:00
29/07/2025 
 09:58:54

Đã trả kết 
quả

152 H42.203-250728-
8838 Lê Ngọc Quỳnh Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 28/07/2025 14:18:27 30/07/2025 

 13:18:00
29/07/2025 
 07:48:03

Đã trả kết 
quả

153 H42.203-250728-
9482 Lưu Thị Thanh Tâm Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 28/07/2025 14:48:46 30/07/2025 

 14:48:00
28/07/2025 
 16:20:04

Đã trả kết 
quả



154 H42.203-250728-
9503 Trần Việt Hoàng Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 28/07/2025 14:47:19 30/07/2025 

 14:47:00
28/07/2025 
 15:51:16

Đã trả kết 
quả

155 H42.203-250728-
10063 TRẦN PHÓ ĐỨC  Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký 28/07/2025 15:11:02 30/07/2025 

 14:10:00
29/07/2025 
 14:24:27

Đã trả kết 
quả

156 H42.203-250728-
10145 Trần Thị Thảo Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 28/07/2025 15:21:44 31/07/2025 

 08:00:00
29/07/2025 
 07:49:47

Đã trả kết 
quả

157 H42.203-250728-
11019 Lã Hồng Quân Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 28/07/2025 15:58:37 31/07/2025 

 08:00:00
29/07/2025 
 09:38:18

Đã trả kết 
quả

158 H42.203-250728-
11022 TRẦN TRỌNG HIỆP Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 28/07/2025 15:45:54 30/07/2025 

 14:45:00
29/07/2025 
 11:34:52

Đã trả kết 
quả

159 H42.203-250728-
11387 Nguyễn Thị Thu Huế Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 28/07/2025 15:57:31 31/07/2025 

 08:00:00
29/07/2025 
 09:43:46

Đã trả kết 
quả

160 H42.203-250728-
11419 Thiều Thị Linh Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 29/07/2025 09:08:30 01/08/2025 
 09:08:00

30/07/2025 
 11:46:27

Đã trả kết 
quả

161 H42.203-250728-
11861 TRẦN THỊ LAN Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 28/07/2025 16:16:38 19/08/2025 

 08:00:00
31/07/2025 
 13:15:32

Đã trả kết 
quả

162 H42.203-250728-
12256 Phạm Văn Bắc Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 29/07/2025 10:18:08 31/07/2025 

 10:17:00
29/07/2025 
 13:44:21

Đã trả kết 
quả

163 H42.203-250728-
12328 Phạm Văn Bắc Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 29/07/2025 10:13:09 31/07/2025 

 10:12:00
29/07/2025 
 13:40:02

Đã trả kết 
quả

164 H42.203-250728-
12390 Phạm Văn Bắc Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 29/07/2025 10:08:00 31/07/2025 

 10:07:00
29/07/2025 
 13:36:40

Đã trả kết 
quả

165 H42.203-250728-
12847 VŨ QUANG TRUNG Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 29/07/2025 10:27:16 01/08/2025 

 10:24:00
30/07/2025 
 08:28:37

Đã trả kết 
quả

166 H42.203-250729-
1648 PHẠM QUỐC HẢI Phạm Thị Dung Chứng thực chữ ký 29/07/2025 09:28:08 01/08/2025 

 09:28:00
30/07/2025 
 11:48:03

Đã trả kết 
quả

167 H42.203-250729-
3321 TRẦN XUÂN TUẤN Trần Phương Thức Chứng thực chữ ký 29/07/2025 09:42:57 01/08/2025 

 09:42:00
30/07/2025 
 08:52:29

Đã trả kết 
quả

168 H42.203-250729-
3604

NGUYỄN ĐỨC 
TUÂN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/07/2025 09:56:19 31/07/2025 

 09:56:00
29/07/2025 
 13:28:29

Đã trả kết 
quả

169 H42.203-250729-
3923 Trần Đình Kiên Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 29/07/2025 10:05:26 31/07/2025 

 09:05:00
30/07/2025 
 09:29:12

Đã trả kết 
quả

170 H42.203-250729-
3994

NGUYỄN THỊ THU 
HƯƠNG Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/07/2025 10:05:06 31/07/2025 

 10:05:00
29/07/2025 
 13:33:52

Đã trả kết 
quả

171 H42.203-250729-
4313

NGUYỄN THỊ THU 
HƯƠNG Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 29/07/2025 10:15:45 31/07/2025 

 09:15:00
30/07/2025 
 07:51:29

Đã trả kết 
quả

172 H42.203-250729-
4899

HOÀNG CÔNG 
HẰNG Trần Văn Nam Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có sai 29/07/2025 10:35:12 08/08/2025 
 10:35:00 Đã hủy

173 H42.203-250729-
5367 CHU THỊ HOÀ Trần Thị Thu 

Hương
Chuyển trường đối với học 
sinh trung học cơ sở. 29/07/2025 10:53:29 05/08/2025 

 10:53:00
29/07/2025 
 14:10:52

Đã trả kết 
quả

174 H42.203-250729-
6451

BÙI NGỌC ANH 
THƠ Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 29/07/2025 11:43:38 31/07/2025 

 10:43:00
30/07/2025 
 07:52:02

Đã trả kết 
quả

175 H42.203-250729-
10286 Bùi Ngọc Anh Thơ Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/07/2025 15:20:00 01/08/2025 

 08:00:00
30/07/2025 
 08:24:43

Đã trả kết 
quả

176 H42.203-250729-
10568

NGUYỄN MINH 
HOÀNG Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/07/2025 15:22:45 01/08/2025 

 08:00:00
30/07/2025 
 08:38:05

Đã trả kết 
quả

177 H42.203-250729-
10603

NGUYỄN VIẾT 
HÙNG  Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 29/07/2025 15:23:48 31/07/2025 

 14:23:00
30/07/2025 
 15:05:35

Đã trả kết 
quả

178 H42.203-250729-
10929 Lê Thị Thương Trần Việt Hoàng Công chứng điện tử 30/07/2025 09:41:30 01/08/2025 

 09:41:00
30/07/2025 
 11:40:19

Đã trả kết 
quả

179 H42.203-250729-
15319 Bùi Thị Nhung Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 30/07/2025 08:48:48 04/08/2025 
 08:47:00

31/07/2025 
 10:30:59

Đã trả kết 
quả

180 H42.203-250729-
15573 Trần Thành Nghĩa Phạm Thị Dung đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 30/07/2025 08:46:23 04/08/2025 
 08:39:00

31/07/2025 
 10:29:19

Đã trả kết 
quả

181 H42.203-250730-
1335 HOÀNG VĂN QUÂN Nguyễn Văn Tuần đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 30/07/2025 08:31:44 01/08/2025 
 08:00:00

30/07/2025 
 15:06:48

Đã trả kết 
quả

182 H42.203-250730-
1341 HOÀNG VĂN TIẾN Phạm Thị Dung đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 30/07/2025 08:38:40 04/08/2025 
 08:38:00

30/07/2025 
 11:50:28

Đã trả kết 
quả

183 H42.203-250730-
2076 Trần Thị Linh Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 30/07/2025 09:05:36 01/08/2025 

 09:05:00
30/07/2025 
 11:36:01

Đã trả kết 
quả



184 H42.203-250730-
2244 Trần Thị Thuỳ Dung Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 30/07/2025 09:07:23 01/08/2025 

 08:07:00
30/07/2025 
 15:07:07

Đã trả kết 
quả

185 H42.203-250730-
2738 TRẦN SĨ VIỆT  Trần Phương Thức Chứng thực điện tử 30/07/2025 09:24:43 01/08/2025 

 08:24:00
31/07/2025 
 08:38:41

Đã trả kết 
quả

186 H42.203-250730-
2793 Trần Thị Hương Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 30/07/2025 09:27:53 01/08/2025 

 08:27:00
30/07/2025 
 15:07:27

Đã trả kết 
quả

187 H42.203-250730-
3181 Nguyễn Thảo Chi Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 30/07/2025 09:42:10 01/08/2025 

 09:42:00
30/07/2025 
 11:44:19

Đã trả kết 
quả

188 H42.203-250730-
3424 Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 30/07/2025 09:49:36 01/08/2025 

 08:49:00
30/07/2025 
 15:07:51

Đã trả kết 
quả

189 H42.203-250730-
3933 TRẦN TRỌNG SƠN  Trần Phương Thức Chứng thực điện tử 30/07/2025 10:07:59 01/08/2025 

 09:07:00
31/07/2025 
 08:40:31

Đã trả kết 
quả

190 H42.203-250730-
7981 Trần Thị Kim Hương Trần Phương Thức Chứng thực điện tử 30/07/2025 14:09:32 04/08/2025 

 14:09:00
31/07/2025 
 08:45:27

Đã trả kết 
quả

191 H42.203-250730-
8378 TRẦN CÔNG LINH  Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 30/07/2025 14:28:09 01/08/2025 

 13:27:00
31/07/2025 
 08:42:48

Đã trả kết 
quả

192 H42.203-250730-
9048 Lê Kim Chi Phạm Thị Dung Chứng thực điện tử 30/07/2025 15:41:55 05/08/2025 

 08:00:00
31/07/2025 
 10:32:31

Đã trả kết 
quả

193 H42.203-250730-
9595 Trần Xuân Tâm Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 30/07/2025 15:43:09 05/08/2025 
 08:00:00

01/08/2025 
 11:33:07

Đã trả kết 
quả

194 H42.203-250730-
9838 TRẦN ĐỨC HIẾU  Trần Phương Thức Chứng thực điện tử 30/07/2025 15:27:39 01/08/2025 

 14:27:00
01/08/2025 
 08:22:50

Đã trả kết 
quả

195 H42.203-250730-
10359 TRẦN THỊ QUẾ Phạm Thị Dung Chứng thực điện tử 30/07/2025 15:49:12 05/08/2025 

 08:00:00
31/07/2025 
 10:35:00

Đã trả kết 
quả

196 H42.203-250730-
10711 Trần Công Linh Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 30/07/2025 16:37:35 04/08/2025 

 08:00:00
31/07/2025 
 11:16:41

Đã trả kết 
quả




